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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển

dịch mạnh mẽ sang mô hình bền vững,
chuyển đổi xanh đã trở thành điều kiện tiên
quyết để các doanh nghiệp tham gia vào
chuỗi cung ứng giá trị cao. Tại Việt Nam,
cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào
năm 2050 (Net Zero) không chỉ là lời hứa

chính trị mà còn là áp lực chuyển đổi mang
tính sống còn đối với các ngành công nghiệp
xuất khẩu chủ lực. Thách thức này hiện hữu
rõ rệt nhất trong ngành Dệt may, khi hai thị

lý thuyết và mô hình nghiên cứu về tác động
của chuyển đổi Xanh đến năng lực cạnh tranh

trong ngành dệt may 
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Bài viết làm rõ cơ sở lý luận về chuyển đổi xanh và đánh giá tác động của tiến trình này đến
năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may. Trên cơ sở tổng hợp hệ thống các nghiên cứu
liên quan giai đoạn 2010 - 2024, bài viết phân tích sâu mối quan hệ tương hỗ giữa chuyển
đổi xanh, đổi mới sáng tạo và khả năng duy trì lợi thế thị trường. Kết quả thảo luận dẫn đến
việc đề xuất một mô hình nghiên cứu thực nghiệm, đóng vai trò công cụ khoa học giúp doanh
nghiệp dệt may Việt Nam hoạch định các chiến lược thích ứng tối ưu.
Từ khóa: Chuyển đổi xanh; năng lực cạnh tranh; mô hình nghiên cứu; doanh nghiệp; ngành
Dệt may.
This article clarifies the theoretical foundations of green transformation and assesses its
impact on competitiveness in the textile and garment industry. Based on a systematic
synthesis of relevant studies from 2010 to 2024, the article provides an in-depth analysis of
the interrelationship between green transformation, innovation, and the ability to sustain
market advantages. The discussion proposes an empirical research model as a scientific tool
to help Vietnamese textile and garment enterprises develop optimal adaptation strategies.
Keywords: Green transformation; competitiveness; research model; enterprises; textile and
garment industry.
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trường tiêu thụ hơn 60% kim ngạch toàn
ngành là Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ
đang liên tục dựng lên các rào cản kỹ thuật
khắt khe. Điển hình là Cơ chế điều chỉnh
biên giới carbon (CBAM) và quy định về
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
(EPR) dự kiến sẽ được áp dụng nghiêm ngặt
ngay trong giai đoạn 2024 - 2025 (Hình 1).

Thực tế, dệt may đang là nguồn gây ô
nhiễm nước lớn thứ hai thế giới. Tại Việt
Nam, dữ liệu từ WWF (2021) chỉ ra ngành
này tiêu tốn tới 1,5 tỷ m³ nước và phát thải
hơn 5 triệu tấn CO2 mỗi năm. Trong  khi đó,
lợi thế truyền thống về nhân công giá rẻ đang
dần bị cạnh tranh của các nước, như:
Bangladesh hay Ethiopia. Vì vậy, để duy trì
và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ
nguyên mới, doanh nghiệp dệt may Việt
Nam cần một bước nhảy vọt về đổi mới sáng
tạo xanh để tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo
giá trị thương hiệu bền vững. Tuy nhiên, các
nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay về mối
quan hệ giữa chuyển đổi xanh, đổi mới sáng
tạo và năng lực cạnh tranh vẫn còn rời rạc,
thiếu một mô hình hệ thống có tính ứng
dụng cao. Vì vậy, bài viết được thực hiện
nhằm hệ thống hóa lý thuyết và đề xuất mô

hình nghiên cứu thực nghiệm để làm rõ vai
trò trung gian của đổi mới sáng tạo xanh.
Đây sẽ là công cụ khoa học quan trọng giúp
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hoạch
định lộ trình thích ứng hiệu quả, biến áp lực
từ rào cản xanh thành lợi thế cạnh tranh bứt
phá trên bản đồ dệt may thế giới.

2. Cơ sở lý luận
Một là, hệ thống hóa các khái niệm

nghiên cứu.
(1) Chuyển đổi xanh (Green Transforma-

tion - GT) không đơn thuần là một giải pháp
kỹ thuật cục bộ mà là một sự thay đổi mang
tính hệ thống. Theo Hart (1995), GT là quá
trình doanh nghiệp tích hợp các yếu tố môi
trường vào năng lực cốt lõi. Nội hàm của
chuyển đổi xanh bao gồm: tư duy chiến lược
xanh (sự dịch chuyển trong tầm nhìn của
nhà quản trị từ ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn
sang giá trị bền vững dài hạn); quản trị xanh
(thiết lập các quy trình vận hành, hệ thống
KPI và văn hóa tổ chức gắn liền với trách
nhiệm môi trường); sản xuất xanh (áp dụng
mô hình kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa
nguyên liệu tái chế và giảm thiểu phát thải
trong suốt vòng đời sản phẩm). 

Hình 1. Bản đồ lộ trình áp lực xanh

Nguồn: Tổng hợp tài liệu của tác giả, 2026.
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(2) Đổi mới sáng tạo xanh (Green Inno-
vation - GI) đóng vai trò là công cụ thực thi
của quá trình chuyển đổi. Chen & cộng sự
(2006) định nghĩa GI là những cải tiến về sản
phẩm hoặc quy trình nhằm giảm thiểu gánh
nặng môi trường, gồm: đổi mới quy trình
xanh, tập trung vào việc thay đổi công nghệ
sản xuất (ví dụ: công nghệ nhuộm không
nước, hệ thống thu hồi nhiệt lượng) để tiết
kiệm năng lượng và giảm hóa chất; đổi mới
sản phẩm xanh, tập trung vào việc thiết kế
sản phẩm sinh học, sử dụng sợi tái chế hoặc
sợi tự nhiên có thể phân hủy, đáp ứng các
chứng chỉ quốc tế như OEKO-TEX hay GRS.

(3) Năng lực cạnh tranh (Competitive
Advantage - CA): trong bối cảnh mới, năng lực
cạnh tranh được định nghĩa lại qua lăng kính
bền vững. Porter & van der Linde (1995) lập
luận rằng, các tiêu chuẩn môi trường khắt khe
không làm suy giảm cạnh tranh mà ngược lại,
nó kích thích đổi mới sáng tạo, giúp doanh
nghiệp tối ưu hóa chi phí tài nguyên và tạo ra
lợi thế khác biệt hóa trên thị trường.

Hai là,các lý thuyết nền tảng của nghiên cứu.
(1) Thuyết nguồn lực (Resource-Based

View - RBV): theo Barney (1991), doanh
nghiệp là một tập hợp các nguồn lực và năng
lực. Để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững,
các nguồn lực phải thỏa mãn khung VRIO: có
giá trị, hiếm, khó bắt chước và được tổ chức
khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh GT,
nguồn lực không còn là vốn hay máy móc
truyền thống. Các nguồn lực xanh trở thành
tài sản chiến lược: nguồn lực hữu hình (hệ
thống xử lý nước thải đạt chuẩn, dây chuyền
sản xuất sợi tái chế, hệ thống năng lượng mặt
trời áp mái); nguồn lực vô hình (tri thức về
quy trình sản xuất sạch hơn, các chứng chỉ
môi trường quốc tế (OEKO-TEX, GRS) và đặc
biệt là thương hiệu xanh). Thuyết RBV giải
thích, khi doanh nghiệp dệt may Việt Nam sở
hữu những nguồn lực xanh khó bị sao chép
(như bí quyết công nghệ nhuộm tiết kiệm
nước), họ sẽ thiết lập được rào cản gia nhập

đối với đối thủ, từ đó duy trì vị thế cạnh tranh
trên các thị trường cao cấp.

(2) Thuyết năng lực động (Dynamic
Capabilities - DC): Teece & cộng sự (1997)
định nghĩa năng lực động là khả năng của
doanh nghiệp trong việc tích hợp, xây dựng
và tái cấu trúc các năng lực nội tại và bên
ngoài để ứng phó với môi trường biến động
nhanh chóng. Trong bối cảnh chuyển đổi
xanh, ngành Dệt may đang đối mặt với cú
sốc từ các quy định, như: CBAM hay EPR.
Đây là môi trường biến động điển hình về
cảm biến; nắm bắt; tái cấu trúc. Thuyết DC
giải thích cơ chế tại sao GT dẫn đến GI. GI
chính là kết quả của việc doanh nghiệp sử
dụng năng lực động để tái cấu trúc nguồn lực
nhằm thích ứng với áp lực môi trường.

(3) Khung quản trị (Environmental,
Social, and Governance - ESG): từ báo cáo
“Who Cares Wins” (2004), ESG là bộ tiêu
chuẩn đo lường các yếu tố liên quan đến bền
vững và ảnh hưởng đạo đức của một doanh
nghiệp. Trong bối cảnh GT, ESG đóng vai trò
là thước đo chuẩn mực và bản đồ lộ trình.

E (Environment): các chỉ số về phát thải,
tiêu thụ năng lượng và quản lý chất thải
trong nhà máy dệt may.

S (Social): trách nhiệm với người lao động
(an toàn vệ sinh, lương thưởng công bằng)
trong chuỗi cung ứng xanh.

G (Governance): tính minh bạch trong
báo cáo bền vững và đạo đức kinh doanh.

ESG cung cấp một khung quản trị giúp
doanh nghiệp thực hiện GT một cách bài
bản. Việc đạt điểm ESG cao không chỉ giúp
doanh nghiệp tuân thủ pháp lý mà còn giúp
tiếp cận tín dụng xanh (với lãi suất ưu đãi) và
thu hút các nhà đầu tư quốc tế, trực tiếp
củng cố năng lực cạnh tranh về mặt tài chính
và uy tín. 

Ba là, mối quan hệ giữa chuyển đổi xanh,
đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh.

Để giải thích sự kết nối chặt chẽ giữa các
biến số, nghiên cứu này tiếp cận theo chuỗi



logic: GT là nền tảng chiến lược, GI là cơ chế
chuyển hóa, CA là mục tiêu đầu ra.

GT là tiền đề và động lực kích hoạt đổi
mới sáng tạo (GT -> GI), mối quan hệ này
không chỉ dừng lại ở sự thay đổi về mặt ý chí
mà là sự tái cấu trúc nguồn lực theo học
thuyết DC. GT đóng vai trò là cú hích chiến
lược, buộc doanh nghiệp phải thực hiện quá
trình cảm biến các áp lực từ thị trường và thể
chế như CBAM hay EPR (DiMaggio & Powell,
1983). Nghiên cứu thực nghiệm của Junejo &
cộng sự (2024) khẳng định, chiến lược môi
trường của doanh nghiệp không trực tiếp tạo
ra kết quả mà đóng vai trò là ngòi nổ cho các
hoạt động đổi mới quy trình. 

GI là mắt xích chuyển hóa nguồn lực
thành lợi thế (GI -> CA). Dưới lăng kính của
thuyết RBV, các nguồn lực xanh (như nguyên
liệu tái chế, công nghệ tiết kiệm nước) chỉ
mang lại giá trị cạnh tranh khi chúng được tổ
chức và vận hành thông qua các giải pháp
đổi mới sáng tạo (Barney, 1991). Đồng thời,
đóng vai trò là công cụ cụ thể hóa các tiềm
năng xanh thành lợi thế thị trường thông qua
hai cơ chế chính: (1) Cơ chế tối ưu hóa chi
phí (đổi mới quy trình xanh, như: nhuộm
khô, tuần hoàn nước, giúp doanh nghiệp
giảm bớt chi phí tài nguyên và chi phí xử lý
chất thải, từ đó, đạt được lợi thế về chi phí
thấp) (Porter & van der Linde, 1995); (2) Cơ
chế khác biệt hóa giá trị (đổi mới sản phẩm
xanh tạo ra các dòng sản phẩm có nhãn
xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của
EU hay Hoa Kỳ). Điều này không chỉ giúp
doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật
mà còn kiến tạo một vị thế thương hiệu bền
vững (Chen và cộng sự, 2006).

Sự kết nối tổng thể và vai trò trung gian
cốt lõi của GI (GT -> GI -> CA). Mối liên kết
giữa GT và GI không phải là một mối quan
hệ tuyến tính đơn giản mà là một mối quan
hệ gián tiếp thông qua đổi mới sáng tạo.
Trong ngành Dệt may Việt Nam, GT (về mặt
cam kết hay chứng chỉ) mới chỉ là điều kiện
cần. Để đạt được năng lực cạnh tranh thực

sự (điều kiện đủ), doanh nghiệp phải đi qua
tiến trình đổi mới sáng tạo. 

Nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2023)
đã chứng minh năng lực tổ chức xanh chỉ có
tác động đáng kể đến lợi thế cạnh tranh khi
có sự hiện diện của biến trung gian GI. Điều
này cho thấy, sự gắn kết hữu cơ: GT cung cấp
hướng đi và nguồn lực, còn GI cung cấp động
lực và giải pháp để doanh nghiệp chạm tới
đích đến là CA bền vững. Sự kết nối này tạo
ra một vòng xoáy năng lực tích cực, giúp
doanh nghiệp dệt may Việt Nam không chỉ
tồn tại trước các rào cản quốc tế mà còn dẫn
đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Tổng quan các mô hình nghiên cứu
thực nghiệm và đề xuất khung phân tích

Thứ nhất, mô hình của Rupasinghe &
cộng sự (2025) đã chứng minh đổi mới sáng
tạo xanh có tác động tích cực đến năng lực
cạnh tranh với vai trò điều tiết của nguồn lực
doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu này
vẫn còn những hạn chế về việc xem xét vai trò
của chuyển đổi chiến lược toàn diện và bỏ
qua áp lực từ các định chế quốc tế như CBA.

Thứ hai, mô hình của Junejo & cộng sự
(2024) tập trung vào vai trò của lãnh đạo GT
và chiến lược môi trường trong việc thúc đẩy
đổi mới quy trình. Tuy nhiên, nghiên cứu
này chủ yếu tập trung vào vai trò của cá nhân
lãnh đạo, chưa khái quát hóa thành một hệ
thống chuyển đổi xanh toàn diện (bao gồm
văn hóa và số hóa) để thích ứng với các rào
cản quốc tế mới.

Thứ ba, mô hình của Jain & cộng sự
(2024) nghiên cứu phân tích tác động của
sản xuất xanh đến ba khía cạnh hiệu quả vận
hành, môi trường và kinh tế trong xuất khẩu
may mặc. Kết quả xác lập GI là nhân tố trung
gian giúp doanh nghiệp củng cố năng lực
thực thi và tối ưu hóa nguồn lực. Mặc dù vậy,
mô hình lại bị giới hạn trong giai đoạn thực
thi sản xuất, chưa làm rõ mối liên kết từ
chuyển đổi tư duy hệ thống đầu vào đến kết
quả đầu ra là năng lực cạnh tranh bền vững
dưới áp lực của Net Zero & CBAM.
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Thứ tư, mô hình của Nguyen & cộng sự
(2023) chỉ ra tác động của năng lực tổ chức
xanh đến lợi thế cạnh tranh thông qua biến
trung gian đổi mới sáng tạo. Đây là minh
chứng thực nghiệm khẳng định năng lực nội
tại là nền tảng cốt lõi để đạt được vị thế thị
trường. Tuy vậy, nghiên cứu mới chỉ được
thực hiện trong ngành Xây dựng, chưa đặc
thù hóa cho ngành Dệt may. Đồng thời, cũng
chưa xét đến các tác động thể chế và áp lực
xanh từ thị trường quốc tế.

4. Một số kiến nghị
Từ việc phân tích các mô hình trên, bài

viết đề xuất một khung phân tích tổng thể
nhằm lấp đầy các khoảng trống hiện có
(Hình 2). Theo đó, GT được cấu trúc như một
biến đa chiều (chiến lược, quy trình, văn
hóa). Theo Hart (1995); Teece & cộng sự
(1997): (1) Chiến lược được đo qua cam kết
lãnh đạo, mục tiêu môi trường và phân bổ
nguồn lực; (2) Quy trình phản ánh công nghệ
sạch, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải
và tuần hoàn nguyên liệu; (3) Văn hóa được
đo qua nhận thức môi trường, sự tham gia
của nhân viên và khuyến khích sáng kiến
xanh. GT tác động đến năng lực cạnh tranh
bền vững thông qua vai trò trung gian then
chốt của đổi mới sáng tạo. Cách tiếp cận này
giúp bao quát toàn bộ tiến trình từ nhận thức
chiến lược đến hành động đổi mới nhằm đáp
ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe trong
chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giả thuyết H1: Chuyển đổi xanh có tác
động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Giả thuyết H2: Chuyển đổi xanh có tác
động tích cực đến đổi mới sáng tạo của
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Giả thuyết H3: Đổi mới sáng tạo có tác
động tích cực đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Giả thuyết H4: Đổi mới sáng tạo đóng vai
trò trung gian trong mối quan hệ giữa
chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Mô hình này cho thấy, đối với ngành Dệt
may Việt Nam, việc chỉ đơn thuần tuân thủ
các quy định môi trường (chuyển đổi thụ
động) là chưa đủ. Các doanh nghiệp cần chủ
động sử dụng chuyển đổi xanh làm đòn bẩy
để thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo. Sự kết
hợp giữa tư duy chiến lược xanh và năng lực
thực thi đổi mới sẽ tạo ra một vòng xoáy đi
lên, giúp doanh nghiệp dệt may không chỉ
tồn tại mà còn dẫn đầu trong chuỗi giá trị
toàn cầu đang ngày càng xanh hóa.

Như vậy, thông qua phương pháp tổng
quan tài liệu có hệ thống và phân tích các lý
thuyết chủ đạo (RBV, DC và ESG) cho thấy,
GT không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu
sinh tồn của ngành Dệt may Việt Nam trong
chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả nghiên cứu đã
làm rõ cơ chế tác động đa chiều: GT đóng vai
trò là nền tảng chiến lược và động lực thúc
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Hình 2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp tài liệu của tác giả, 2026.
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đẩy, trong khi đó, GI chính là mắt xích trung
gian then chốt để chuyển hóa các nguồn lực
bền vững thành năng lực cạnh tranh thực
tiễn. Mô hình đề xuất nhấn mạnh rằng, nếu
thiếu đi các hoạt động đổi mới cụ thể về quy
trình và sản phẩm, các nỗ lực chuyển đổi
xanh sẽ khó có thể tạo ra sự bứt phá về hiệu
quả kinh doanh và vị thế thị trường.

Một là, đối với doanh nghiệp dệt may: (1)
Về định hướng chiến lược (chuyển từ tư duy
tuân thủ thụ động sang chủ động xây dựng
chiến lược xanh, gắn mục tiêu môi trường
với mục tiêu kinh doanh và yêu cầu của thị
trường EU, Hoa Kỳ); (2) Về tổ chức thực hiện
(ưu tiên R&D xanh, công nghệ tuần hoàn, vật
liệu tái chế và quy trình ít phát thải; đồng
thời, xây dựng văn hóa đổi mới để nâng cao
khả năng thích ứng). 

Hai là, đối với các nhà hoạch định chính
sách: (1) Xây dựng khung thể chế: hoàn thiện
hành lang pháp lý về kinh tế tuần hoàn và hệ
thống tiêu chuẩn xanh quốc gia tương thích
với chuẩn mực quốc tế; (2) Hỗ trợ chuyển đổi
(mở rộng tín dụng xanh, hỗ trợ đổi mới công
nghệ và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo
chuyên ngành, qua đó, giảm áp lực vốn, kỹ
thuật cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu).

Mặc dù đã hệ thống hóa được khung lý
thuyết và mô hình nghiên cứu, bài viết mới
dừng lại ở mức độ nghiên cứu định tính dựa
trên tổng hợp tài liệu. Do đó, hướng nghiên
cứu tiếp theo cần tập trung vào việc thu thập
dữ liệu sơ cấp từ các doanh nghiệp dệt may
Việt Nam để kiểm định định lượng các giả
thuyết trong mô hình (H1, H2, H3). Ngoài ra,
các yếu tố điều tiết như quy mô doanh nghiệp
hay trình độ công nghệ hiện tại cũng cần được
xem xét để tăng tính ứng dụng của mô hình
trong thực tiễn đa dạng của ngành Dệt mayr
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